
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Khánh Vân 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Phi Long và ông Trương Quyết Thắng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Khánh Nguyệt - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lào Cai; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Lò Thị Hoa - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử  

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 18/2025/TLPT-HS ngày 09 tháng 5 năm 

2025 đối với bị cáo Chu Anh T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 47/2025/HS-ST ngày 31/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố L 

(nay là Tòa án nhân dân khu vực 6), tỉnh Lào Cai. 

1. Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: CHU ANH T; Tên gọi khác: Không, sinh ngày 24/8/1995 tại 

huyện H (nay là xã H), tỉnh Phú Thọ. Nơi đăng ký thường trú: Khu 7, xã Ấ, 

huyện H (nay là xã H), tỉnh Phú Thọ; Nơi ở: Số 44 đường T, phường C, thành 

phố C (nay là phường C), tỉnh Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn 

hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Chu Bá H và bà Nguyễn Thị N; Có vợ là Nguyễn Thu H sinh 

năm 2000 và 01 con sinh năm 2019; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 15/11/2019 bị Công an thành phố L xử phạt 2.500.000 

đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”, đến nay đã được xóa tiền 

sự. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/7/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam số 1 Công an tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

2. Bị hại: 

- Anh Lương Đức V; Địa chỉ: Tổ 09, phường C, thành phố L (nay là 

phường Lào Cai), tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.  

- Anh Nguyễn Văn H; Địa chỉ: Số nhà 140, đường Đ, phường C, thành phố 
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L (nay là phường L), tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.  

3. Người bào chữa cho bị cáo: Ông Lê Trường S – Luật sư Công ty Luật 

hợp danh T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai. 

Địa chỉ: Số 057, phố S, phường C, thành phố L (nay là phường L), tỉnh Lào 

Cai. Có mặt. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Vũ Văn Đ và chị 

Nguyễn Thu H; Cùng địa chỉ: Số 196, đường N, phường B, thành phố L (nay là 

phường C), tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Tối ngày 02/11/2023, Lương Đức V cùng Trần Thị T, Nguyễn Thị T, 

Hoàng Ngọc S, Sa Quyền A và bị cáo Chu Anh T đến quán bán đồ nướng của Vũ 

Văn Đông tại khu vực cổng sau chợ Cốc Lếu B, đường An Dương V, tổ 17, 

phường Cốc Lếu, thành phố L (nay là phường L), tỉnh Lào Cai để Sơn và Thảo 

nói chuyện giải quyết mâu thuẫn về việc vay nợ với nhau. Trong quá trình nói 

chuyện, khi T đứng dậy định ra về, Chu Anh T có lời lẽ chửi bới, dẫn đến cãi vã 

giữa T và V . Chu Anh T từ chỗ ngồi với tay lấy xiên nướng vụt về phía Vinh 

nhưng không trúng. Vinh cầm ghế nhựa giơ lên dọa đánh thì Chu Anh T lấy dao 

trên quầy bán đồ nướng chém một nhát từ trên xuống dưới, từ phải sang trái về 

phía Lương Đức V trúng vai và lưng phải của V gây thương tích. Lương Đức V 

gọi điện thoại cho Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H, Vũ Thanh H đến để đưa đi 

viện, tuy nhiên do thấy V bị chảy nhiều máu nên Trần Thị T và Sa Quyền A 

đưa Vinh đến bệnh viện Hưng Thịnh để sơ cứu. 

Cùng lúc này Nguyễn Văn H đang ngồi ăn đêm uống rượu cùng Đặng 

Văn T (thường gọi là L), Nguyễn Mạnh T (gọi là T “Thuần”), và T (gọi Tuấn 

“con”), Nguyễn Văn M và Vũ Thanh H, sau khi được Vinh gọi kể lại việc bị 

Chu Anh T chém và nhờ đến quán để đưa Vinh đi viện thì tất cả mọi người đều 

đồng ý, Nguyễn Văn M còn gọi rủ thêm Cao Đăng Á đi cùng, sau đó tất cả 

nhóm lần lượt đến quán bán đồ nướng của Vũ Văn Đ. Khi thấy Chu Anh T 

cùng Hoàng Ngọc S, Nguyễn Thị T, Vũ Văn Đ đang ngồi trong quán thì 

Nguyễn Văn H, Đặng Văn T, T “Thuần”, T “con”, Vũ Thanh H, Nguyễn Văn 

M, Cao Đăng Á, Nguyễn Ngọc D đến vào ngồi cùng và hỏi lý do tại sao Chu 

Anh T lại chém gây thương tích cho Lương Đức V. Chu Anh T và Nguyễn Văn 

Minh đứng giữa quán lời qua tiếng lại về việc Chu Anh T dùng dao chém 

Lương Đức V, khi Tuấn ngồi xuống ghế nói: “Thích thì bố chém tiếp”. 
Nguyễn Văn H nghe thấy vậy liền đứng dậy, đi về phía T và dùng chân đá vào 

trúng mặt Tuấn, khiến Tuấn ngã xuống nền gạch, Nguyễn Văn H tiếp tục dùng 

tay đấm vào mặt Tuấn. Thấy Chu Anh T bị đánh, Vũ Văn Đ dùng ống điếu vụt 

về phía Học nhưng không trúng. Cao Đăng Á dùng tay phải cầm ghế nhựa 

đánh trúng tay Đ, bị đánh Đ bỏ chạy ra ngoài đường. Khi thấy Vũ Văn Đ đang 

bỏ chạy, Vũ Thanh Hà nhặt 01 chiếc ghế nhựa ném trúng người Đông, còn 
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Nguyễn Văn H chạy lại nhặt một cục gạch đuổi theo Đông để ném, nhưng 

không trúng. Khi được mọi người tiếp tục vào can ngăn, các đối tượng tạm dừng 

việc đánh nhau.  

Chu Anh T từ quầy bán hàng cầm xiên nướng đi ra, tiếp tục lời qua tiếng 

lại với Học, Tuấn dùng xiên que đồ nướng chọc vào bụng Học. Nguyễn Văn H 

và Đặng Văn Tác dùng ghế nhựa và gậy gỗ đánh vào người Tuấn, Tuấn chạy 

vào phía trong chợ Cốc Lếu B tìm hung khí, khi đến quầy để đồ nướng Tuấn lấy 

một chiếc kéo để trên quầy và cầm bằng tay phải. Khi thấy Nguyễn Thu Hằng 

(vợ Đông) và Nguyễn Văn H to tiếng, Chu Anh T tiến lại, dùng tay trái đẩy vào 

cổ của Học, Học giơ ghế nhựa lên vụt về phía Tuấn thì Tuấn giơ tay trái lên đỡ, 

bị vụt trúng vào tay. Chu Anh T tiếp tục tiến về phía Học và dùng tay phải cầm 

kéo đâm 01 phát vòng từ phải sang trái, từ phía sau ra trước hướng về phía tay 

Nguyễn Văn Hđang cầm ghế, nhưng do Nguyễn Văn H xoay người để dùng ghế 

vụt Chu Anh T nên bị chiếc kéo của Chu Anh T đâm trúng ngực trái của Nguyễn 

Văn H. Sau đó, Chu Anh T tiếp tục dùng tay phải cầm kéo đâm phát thứ 2 

hướng về phía tay Nguyễn Văn H đang cầm ghế, thì Nguyễn Văn H dùng tay 

trái gạt tay phải của Chu Anh T ra nên không bị đâm trúng. Vũ Văn Đông thấy 

Chu Anh T cầm kéo nên đã giằng, giật chiếc kéo từ tay Chu Anh T, Minh lấy 

kéo từ tay Đông vứt xuống bờ kè sông Hồng. Nguyễn Văn H được Vũ Thanh Hà 

và Đặng Văn Tác đưa đi bệnh viện để sơ cứu. Sau đó Lương Đức V và Nguyễn 

Văn H đã đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc, còn Chu Anh T đã bỏ trốn 

khỏi địa bàn, vắng mặt tại địa phương.  

Ngày 14/7/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp 

với công an thị trấn Q, huyện N tỉnh Nam Định triệu tập Chu Anh T về trụ sở 

làm việc. Chu Anh T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

 Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 09/KLTTCT-

TTPY, ngày 12/12/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của Lương Đức V tại thời điểm giám định là: 03%. 

 Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 23/KLTTCT-

TTPY ngày 15/01/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn H tại thời điểm giám định là: 48%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2025/HS-ST ngày 31/3/2025 của Tòa án 

nhân dân thành phố Lào Cai (nay là Tòa án nhân dân khu vực 6), tỉnh Lào Cai 

đã quyết định:  

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Chu Anh T phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. Xử phạt bị cáo Chu Anh T 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành án phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam bị cáo 15/7/2024. 

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

quyền kháng cáo cho bị cáo, bị hại theo quy định. 

Ngày 9/4/2025 bị cáo Chu Anh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chu Anh T giữ nguyên nội dung kháng 

cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu quan điểm và đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố 

tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Anh T, giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2025/HS-ST ngày 31/3/2025 của Tòa án nhân dân 

thành phố Lào Cai (nay là Tòa án nhân dân khu vực 6), tỉnh Lào Cai. 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số 47/2025/HS-ST ngày 31/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai (nay 

là Tòa án nhân dân khu vực 6), tỉnh Lào Cai xử phạt bị cáo từ 04 đến 05 năm tù 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Xác định các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chu Anh T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị 

cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai 

của người bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đủ cơ sở để kết luận: Ngày 02/11/2023, chỉ vì 

mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong cuộc sống, bị cáo Chu Anh T có hành vi 

dùng dao, kéo bằng kim loại là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại là 

anh Lương Đức V tổn thương cơ thể là 3% và anh Nguyễn Văn H tổn thương cơ 

thể là 48%. Đối với hành vi gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H xảy ra khi 

giữa bị cáo và anh H đang xảy ra xô xát, việc bị cáo dùng kéo đâm anh H nhưng 

không có ý định nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể và không nhằm mục đích 

tước đi mạng sống của anh H, việc chiếc kéo đâm trúng vùng ngực trái của Học 

là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.  

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung: 

“Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. Vì vậy Tòa án nhân dân 



5 
 

thành phố Lào Cai (nay là Tòa án nhân dân khu vực 6) xét xử bị cáo Chu Anh T 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ 

luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:  

Hành vi của bị cáo là lỗi cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Xét thấy, 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại để khắc phục hậu quả; 

Các bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo có ông nội là Chu 

Văn T được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, có anh trai là 

Chu Huy T, Chu Huy T được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang. Đây 

là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy 

đủ tình các tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị 

cáo, mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên toà phúc thẩm, gia đình bị cáo cung cấp 

được chứng cứ mới là xác nhận của người bị hại Nguyễn Văn H về việc gia đình 

bị cáo đã bồi thường cho anh H số tiền 30.000.000 theo thoả thuận của bị cáo và 

người bị hại đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm. Cũng tại phiên toà phúc thẩm 

bị cáo khai đã tác động đến gia đình để bồi thường cho anh H số tiền trên, ngoài 

ra bị cáo còn tác động đến gia đình nộp toàn bộ số tiền án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí dân sự sơ thẩm là 950.000đ theo quyết định của bản án hình sự sơ thẩm 

tại Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, đây là tình tiết mới trong quá trình xét xử 

phúc thẩm, do đó có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình phạt là phù hợp. 

Đối với ý kiến của người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử 

phạt bị cáo từ 04 đến 05 năm tù là không phù hợp, không tương xứng với tính 

chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nên không chấp nhận.  

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

           Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng Hình sự: 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Anh T. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số 47/2025/HS-ST ngày 31/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai (nay là Toà án nhân dân khu vực 6 – Lào Cai) như sau: 
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- Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Chu Anh T phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”. Xử phạt bị cáo Chu Anh T 06 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp 

hành án phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam bị cáo: 15/7/2024. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Chu Anh T không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Lào Cai; 

- CQTHAHS CA tỉnh Lào Cai; 

- TAND khu vực 6 Lào Cai; 

- VKSND khu vực 6 Lào Cai;  

- Chi cục THADS khu vực 6 Lào Cai; 

- Trại tạm giam số 1 – CAT Lào Cai; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người liên quan; 

- Người bào chữa; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Khánh Vân 

 


